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Lại nữa, này Thiện Hiện! Nếu pháp Chủng tánh là thật có, 

chẳng phải không có, thì Đại thừa này chẳng phải tôn, chẳng phải 

thắng, chẳng phải thượng, chẳng phải diệu, không thể vượt hơn tất cả 

trời, người, A-tố-lạc v.v... trong thế gian.  

Này Thiện Hiện! Vì pháp Chủng tánh chẳng thật có, là chẳng có 

tánh, nên Đại thừa này là tôn, là thắng, là thượng, là diệu, vượt hơn tất 

cả trời, người, A-tố-lạc v.v... trong thế gian.  

Này Thiện Hiện! Nếu pháp thứ tám, pháp Dự lưu, pháp Nhất 

lai, pháp Bất hoàn, pháp A-la-hán, pháp Độc giác, pháp Bồ-tát, pháp 

Như Lai là thật có, chẳng phải không có, thì Đại thừa này chẳng phải 

tôn, chẳng phải thắng, chẳng phải thượng, chẳng phải diệu, không thể 

vượt hơn tất cả trời, người, A-tố-lạc v.v... trong thế gian.  

Này Thiện Hiện! Vì pháp thứ tám cho đến pháp Như Lai chẳng 

thật có, là chẳng có tánh, nên Đại thừa này là tôn, là thắng, là thượng, 

là diệu, vượt hơn tất cả trời, người, A-tố-lạc v.v... trong thế gian.  

Lại nữa, này Thiện Hiện! Nếu Chủng tánh Bổ-đặc-già-la là thật 

có, chẳng phải không có, thì Đại thừa này chẳng phải tôn, chẳng phải 

thắng, chẳng phải thượng, chẳng phải diệu, không thể vượt hơn tất cả 

trời, người, A-tố-lạc v.v... trong thế gian.  

Này Thiện Hiện! Vì Chủng tánh Bổ-đặc-già-la chẳng thật có, là 

chẳng có tánh, nên Đại thừa này là tôn, là thắng, là thượng, là diệu, 

vượt hơn tất cả trời, người, A-tố-lạc v.v... trong thế gian.  

Này Thiện Hiện! Nếu Bổ-đặc-già-la thứ tám, Dự lưu, Nhất lai, 

Bất hoàn, A-la-hán, Độc giác, Bồ-tát, Như Lai là thật có, chẳng phải 

không có, thì Đại thừa này chẳng phải tôn, chẳng phải thắng, chẳng 

phải thượng, chẳng phải diệu, không thể vượt hơn tất cả trời, người, 

A-tố-lạc v.v... trong thế gian.  

Này Thiện Hiện! Vì Bổ-đặc-già-la thứ tám cho đến Như Lai 

chẳng thật có, là chẳng có tánh, nên Đại thừa này là tôn, là thắng, là 

thượng, là diệu, vượt hơn tất cả trời, người, A-tố-lạc v.v... trong thế 

gian.  

Lại nữa, này Thiện Hiện! Nếu tất cả trời, người, A-tố-lạc v.v... 

trong thế gian là thật có, chẳng phải không có, thì Đại thừa này chẳng 

phải tôn, chẳng phải thắng, chẳng phải thượng, chẳng phải diệu, 

không thể, vượt hơn tất cả trời, người, A-tố-lạc v.v... trong thế gian.  

Này Thiện Hiện! Vì tất cả trời, người, A-tố-lạc v.v... trong thế 

gian chẳng thật có, là chẳng có tánh, nên Đại thừa này là tôn, là thắng, 
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là thượng, là diệu, vượt hơn tất cả trời, người, A-tố-lạc v.v... trong thế 

gian.  

Lại nữa, này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát nào từ sơ phát tâm cho đến 

an tọa tòa Bồ-đề vi diệu, trong đó phát sanh vô lượng các loại tâm là 

thật có, chẳng phải không có, thì Đại thừa này chẳng phải tôn, chẳng 

phải thắng, chẳng phải thượng, chẳng phải diệu, không thể vượt hơn 

tất cả trời, người, A-tố-lạc v.v... trong thế gian.  

Này Thiện Hiện! Vì Đại Bồ-tát từ sơ phát tâm cho đến an tọa 

tòa Bồ-đề vi diệu, trong đó phát sanh vô lượng các loại tâm chẳng thật 

có, là chẳng có tánh, nên Đại thừa này là tôn, là thắng, là thượng, là 

diệu, vượt hơn tất cả trời, người, A-tố-lạc v.v... trong thế gian.  

Lại nữa, này Thiện Hiện! Nếu trí Kim cương của Đại Bồ-tát là 

thật có, chẳng phải không có, thì Đại thừa này chẳng phải tôn, chẳng 

phải thắng, chẳng phải thượng, chẳng phải diệu, không thể vượt hơn 

tất cả trời, người, A-tố-lạc v.v... trong thế gian.  

Này Thiện Hiện! Vì trí như Kim cương của Đại Bồ-tát chẳng 

thật có, là chẳng có tánh, nên Đại thừa này là tôn, là thắng, là thượng, 

là diệu, vượt hơn tất cả trời, người, A-tố-lạc v.v... trong thế gian.  

Lại nữa, này Thiện Hiện! Nếu trí như Kim cương của Đại Bồ-

tát là thật có, chẳng phải không có, thì Đại Bồ-tát không nên dùng trí 

như Kim cương này đạt tự tánh tất cả pháp đều không, đoạn hẳn tất cả 

tập khí và tương tục của phiền não, chứng đắc trí nhất thiết trí; cũng 

không thể vượt hơn tất cả trời, người, A-tố-lạc v.v... trong thế gian.  

Này Thiện Hiện! Vì trí như Kim cương của Đại Bồ-tát chẳng 

thật có, là chẳng có tánh, nên các Đại Bồ-tát dùng trí như Kim cương 

này đạt tự tánh tất cả pháp đều không, đoạn hẳn tất cả tập khí và tương 

tục của phiền não, chứng đắc trí nhất thiết trí, cũng có thể vượt hơn tất 

cả trời, người, A-tố-lạc v.v... trong thế gian.  

Lại nữa, này Thiện Hiện! Nếu ba mươi hai tướng của bậc đại sĩ, 

tám mươi tướng tốt trang nghiêm của các Như Lai Ứng Chánh Đẳng 

Giác là thật có, chẳng phải không có, thì oai đức vi diệu của các Như 

Lai Ứng Chánh Đẳng Giác không thể vượt hơn tất cả trời, người, A-

tố-lạc v.v... trong thế gian.  

Này Thiện Hiện! Vì ba mươi hai tướng của bậc Đại sĩ, tám 

mươi tướng tốt trang nghiêm của chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác 

là chẳng thật có, là chẳng có tánh, nên oai đức vi diệu của chư Như 

Lai Ứng Chánh Đẳng Giác vượt hơn tất cả trời, người, A-tố-lạc v.v... 

trong thế gian.  
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Lại nữa, này Thiện Hiện! Nếu chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng 

Giác phóng ánh sáng là thật có, chẳng phải không có, thì chư Như Lai 

Ứng Chánh Đẳng Giác phóng ánh sáng không thể chiếu khắp hằng hà 

sa số thế giới trong mười phương, cũng không thể vượt hơn tất cả trời, 

người, A-tố-lạc v.v... trong thế gian.  

Này Thiện Hiện! Vì chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác phóng 

ánh sáng chẳng thật có, là chẳng có tánh, nên chư Như Lai Ứng Chánh 

Đẳng Giác phóng ánh sáng đều không thể chiếu khắp hằng hà sa số 

thế giới trong mười phương, cũng có thể vượt hơn tất cả trời, người, 

A-tố-lạc v.v... trong thế gian.  

Lại nữa, này Thiện Hiện! Nếu chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng 

Giác đủ sáu mươi âm thanh vi diệu là thật có, chẳng phải không có, thì 

chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác đầy đủ sáu mươi âm thanh vi 

diệu không thể chỉ bày, giáo hóa hữu tình trong vô lượng, vô số thế 

giới khắp mười phương, cũng không thể vượt hơn tất cả trời, người, 

A-tố-lạc v.v... trong thế gian.  

Này Thiện Hiện! Vì chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác đầy đủ 

sáu mươi âm thanh vi diệu chẳng thật có, là chẳng có tánh, nên chư 

Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác đầy đủ sáu mươi âm thanh vi diệu đều 

có thể chỉ bày giáo hóa hữu tình trong vô lượng, vô số thế giới khắp 

mười phương, cũng có thể vượt hơn tất cả trời, người, A-tố-lạc v.v... 

trong thế gian.  

Lại nữa, này Thiện Hiện! Nếu sự chuyển pháp luân của chư 

Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác là thật có, chẳng phải không có, thì sự 

chuyển pháp luân của chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác chẳng 

thanh tịnh, cũng chẳng phải tất cả Sa-môn, Bà-la-môn v.v... trong thế 

gian không thể chuyển được, cũng không thể vượt hơn tất cả trời, 

người, A-tố-lạc v.v... trong thế gian.  

Này Thiện Hiện! Vì sự chuyển pháp luân của chư Như Lai Ứng 

Chánh Đẳng Giác chẳng thật có, là chẳng có tánh, nên sự chuyển pháp 

luân của chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác rất thanh tịnh. Đó là việc 

làm mà tất cả Sa-môn, Bà-la-môn v.v... trong thế gian không ai có thể 

làm được, cũng có thể vượt hơn tất cả trời, người, A-tố-lạc v.v... trong 

thế gian.  

Lại nữa, này Thiện Hiện! Nếu việc giáo hóa hữu tình của chư 

Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác là thật có, chẳng phải không có, thì 

việc giáo hóa hữu tình của chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác không 

thể làm cho các loại hữu tình ấy nhập vào cõi Vô dư y Niết-bàn vi 
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diệu, cũng không thể vượt hơn tất cả trời, người, A-tố-lạc v.v... trong 

thế gian.  

Này Thiện Hiện! Vì việc giáo hóa hữu tình của chư Như Lai 

Ứng Chánh Đẳng Giác chẳng thật có, là chẳng có tánh, nên việc 

chuyển pháp luân của chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác đều có thể 

làm cho các loại hữu tình ấy nhập vào cõi Vô dư y Niết-bàn vi diệu, 

cũng có thể vượt hơn tất cả trời, người, A-tố-lạc v.v... trong thế gian. 

Này Thiện Hiện! Do các nhân duyên như vậy, nên nói Đại thừa 

là tôn, là thắng, là thượng, là diệu, vượt hơn tất cả trời, người, A-tố-lạc 

v.v... trong thế gian.  

 


